
TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Tình tr ạng Khoa Ngành học Lớp SV
1 15110154 Biện Phan Anh Xuân 08/12/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL5
2 15151023 Bùi Hoàng Giang 02/12/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15151CL2
3 15146034 Đặng Hữu Hiếu 29/03/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL4
4 15110147 Đặng Phương Tú 28/12/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL3
5 15151018 Đào Anh Dũng 22/12/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15151CL3
6 15110120 Đào Minh Tài 02/07/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL4
7 14141427 Đào Phi Vũ 21/05/1995 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 14141CLDT1
8 15145158 Đinh Cao Trí 13/02/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật ô tô 15145CL1
9 15145051 Đỗ Hoàng Hiển 27/06/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật ô tô 15145CL3
10 15110078 Đỗ Trọng Minh 18/12/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL4
11 12149388 Đỗ Văn Trí 20/05/1994 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 12149CLC
12 15146008 Đoàn  Bình 04/07/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL4
13 15110148 Đoàn Thanh Tú 21/11/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL5
14 12151040 Đoàn Tùng Linh 01/07/1994 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 12151CLC
15 09102220 Dương Chí Ngọ 12/02/1991 Còn học ĐT chất lượng cao Điện công nghiệp 09102CL1
16 15151079 Đường Huy Thịnh 08/10/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15151CL2
17 15151079 Đường Huy Thịnh 08/10/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15151CL2
18 15150010 Dương Quốc Hòa 06/05/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật môi trường 15150CL1
19 15150010 Dương Quốc Hòa 06/05/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật môi trường 15150CL1
20 15110033 Hà Hải Đăng 01/01/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL2
21 15148044 Hồ Duy Tân 05/06/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ in 15148CL1
22 15148044 Hồ Duy Tân 05/06/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ in 15148CL1
23 13141484 Hoàng Duy Hiển 18/09/1995 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 13141CLDT2
24 12149360 Hoàng Thái Hòa 12/04/1994 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 12149CLC
25 15149013 Hồng Minh Đức 30/06/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15149CL2
26 15110131 Huỳnh Đức Thiện 13/10/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL2
27 12146225 Huỳnh Ngọc Hoàng Tùng 03/08/1994 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 12146CLC
28 15116031 Huỳnh Thiện Minh 10/11/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thực phẩm 15116CL1
29 11144179 Kiều Công Tuấn 07/08/1993 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ khí 11144CL1
30 12144073 Lâm Trung Nguyên 06/08/1993 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ khí 12144CLC
31 15110022 Lê Công Danh 18/09/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL5
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32 14149055 Lê Công Hiếu 02/08/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 14149CL2
33 15110381 Lê Đình Quang 01/11/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL4
34 11151194 Lê Đức Dương 28/07/1993 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 11151CL2
35 15146009 Lê Đức Thanh Bình 11/09/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL1
36 15110041 Lê Hữu Hạnh 18/05/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL3
37 15110055 Lê Nguyễn Gia Huy 22/03/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL2
38 12144196 Lê Nhật Hậu 14/11/1994 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ khí 12144CLC
39 15150047 Lê Tôn Hoàn Vũ 02/06/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật môi trường 15150CL1
40 15127016 Lê Trần Minh Nhựt 13/05/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15127CLC
41 15119166 Lê Văn Sơn 08/12/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật máy tính 15119CL2
42 15145120 Lưu Hoàng Phúc 03/10/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật ô tô 15145CL3
43 15110053 Lỷ Say Hội 27/05/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL2
44 14141570 Mai Văn Thời 05/12/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 14141CLDT2
45 12151066 Nghiêm Hồng Quân 14/12/1994 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 12151CLC
46 15127010 Ngô Hoàng Khang 08/04/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15127CLC
47 14141538 Ngô Văn Thuận 10/02/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 14141CLVT
48 15145086 Nguyễn Anh Khôi 22/08/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật ô tô 15145CL2
49 15110001 Nguyễn Bá Lê An 16/06/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL5
50 15125051 Nguyễn Đắc Quỳnh Trâm 16/10/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Kế toán 15125CL1
51 15146307 Nguyễn Đại Hùng 15/06/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL3
52 15146050 Nguyễn Đặng Minh Hùng 27/01/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL3
53 15146050 Nguyễn Đặng Minh Hùng 27/01/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL3
54 15119063 Nguyễn Đức Vương 01/04/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật máy tính 15119CL2
55 14142445 Nguyễn Duy Ngọc 20/09/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử 14142CL2
56 15110082 Nguyễn Hà Nhật Minh 12/02/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL4
57 15119016 Nguyễn Hoàng Giang 27/09/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật máy tính 15119CL1
58 13147208 Nguyễn Hoàng Vũ 19/02/1994 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật nhiệt 13147CL1
59 15146091 Nguyễn Hồng Sơn 15/01/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL3
60 15146112 Nguyễn Huỳnh Anh Trung 06/03/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL1
61 14146149 Nguyễn Khánh Nhật 22/10/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 14146CL1
62 13149231 Nguyễn Mạnh Duy 14/10/1995 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 13149CL2
63 15110007 Nguyễn Ngọc Duy Anh 16/11/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL1
64 15110099 Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc 03/11/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL2
65 15150156 Nguyễn Ngọc Tố Tố 05/09/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật môi trường 15150CL1



66 15144089 Nguyễn Phi Vương 19/01/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15144CL2
67 15116058 Nguyễn Phúc Trọng 13/12/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thực phẩm 15116CL1
68 15145028 Nguyễn Quang Duy 15/12/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật ô tô 15145CL6
69 15110008 Nguyễn Quốc Anh 16/10/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL1
70 14144075 Nguyễn Sáng Nghiệp 27/07/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ khí 14144CL1
71 14141582 Nguyễn Thanh Tùng 12/09/1995 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 14141CLDT2
72 14141582 Nguyễn Thanh Tùng 12/09/1995 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 14141CLDT2
73 15146084 Nguyễn Thiện Phú 16/02/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL4
74 12143005 Nguyễn Trọng ánh 04/02/1994 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ chế tạo máy 12143CL3
75 15110069 Nguyễn Văn Lành 28/08/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL4
76 15119045 Nguyễn Văn Thạnh 14/03/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật máy tính 15119CL2
77 15146073 Nguyễn Việt Mỹ 15/08/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL1
78 14149100 Nguyễn Xuân Lộc 19/03/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 14149CL2
79 14149100 Nguyễn Xuân Lộc 19/03/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 14149CL2
80 15145173 Phạm Anh Tuấn 11/04/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật ô tô 15145CL6
81 15143334 Phạm Hoàng Dương 14/02/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ chế tạo máy 15143CL2
82 15116057 Phạm Ngọc Uyên Trinh 03/11/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thực phẩm 15116CL1
83 09102188 Phạm Quang Dũng 06/10/1991 Còn học ĐT chất lượng cao Điện công nghiệp 09102CL1
84 12149003 Phạm Quốc Bách 21/08/1994 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 12149CLC
85 15142083 Phạm Thành Nguyên 02/12/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử 15142CL2
86 15110009 Phạm Thế Anh 26/06/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Thông Tin 15110CL3
87 12141050 Phạm Tiến Đạt 16/01/1994 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 12141CLVT
88 13145415 Phan Hữu Minh 20/05/1995 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật ô tô 13145CL1
89 15146048 Phùng Quang Huy 14/11/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL4
90 15146104 Tăng Minh Tiến 13/10/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL4
91 11141338 Tôn Thất Tuấn Hoàng 16/04/1993 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 11141CLDT1
92 12143176 Trần Anh Sơn 19/01/1994 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ chế tạo máy 12143CL2
93 15110189 Trần Châu Đạt 29/11/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15144CL1
94 11119103 Trần Duy Linh 10/12/1993 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật máy tính 11119CL1
95 15142090 Trần Hoài Phong 05/04/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử 15142CL4
96 15145124 Trần Hồng Phúc 17/12/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật ô tô 15145CL4
97 14146288 Trần Khánh Hưng 24/11/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 14146CL2
98 12143253 Trần Lê Đức Tường 16/10/1992 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ chế tạo máy 12143CL2
99 15146058 Trần Nguyễn Đăng Khoa 13/03/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL4



100 15127017 Trần Nissan 19/05/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15127CLC
101 15146041 Trần Phúc Thái Hoàng 03/11/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL4
102 15146010 Trần Quang Bình 11/10/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL2
103 12143432 Trần Thanh Phong 03/05/1993 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ chế tạo máy 12143CL3
104 15146080 Trần Thiện Nhân 28/06/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL2
105 15141351 Trần Văn Tuyên 26/10/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 15141CL2
106 15125163 Trần Vĩnh Hưng 11/04/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Kế toán 15125CL2
107 15149062 Trương Bùi Quang Vinh 02/11/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15149CL1
108 14141494 Trương Nguyễn NgọNam 21/07/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 14141CLVT
109 15141025 Võ Ngọc Nguyên Hùng 09/02/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 15141CL1
110 15145174 Võ Văn Tuyến 09/12/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật ô tô 15145CL3
111 15146068 Vũ Thành Long 23/10/1997 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15146CL4
112 14146009 Vũ Tuấn Anh 27/11/1996 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 14146CL2
113 11151133 Trịnh Vương Quốc Hưng 18/08/1993 Còn học ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 11151CL2
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